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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Hàm số 𝑓  liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên cho biết 𝑓  tăng trên (−∞; 1) từ −∞ đến 7, giảm trên (1; 6) 

từ 7 đến 0, rồi tăng trên (6;+∞) từ 0 đến +∞. Ngoài ra 𝑓(−3) = −10 và 𝑓(10) = 13. Đặt 𝑔(𝑥) = 𝑓(−𝑥 − 3). 

Gọi 𝑀,𝑚 là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 𝑔 trên [−13; 0]. Tính 𝑀 −𝑚.

Câu 2. Một mô hình thời gian xử lí dùng hàm số dạng 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 +
𝑘

𝑥 − 𝑐
 với 𝑎 > 0, 𝑘 > 0 ba tham số 𝑎, 

𝑏, 𝑘 không được công bố. Bảng biến thiên của 𝑓  trên tập xác định:

𝑥 −∞ 5 8 11 +∞

𝑓′(𝑥) 0 không xác định 0

𝑓(𝑥) cực đại 1 −∞ ‖ +∞ cực tiểu ?

(dấu 𝑓′ là + trên (−∞; 5), − trên (5; 8) và trên (8; 11), + trên (11;+∞).) Ngoài ra đồ thị đi qua điểm 

𝑃(−1;−3). Tìm tung độ cực tiểu còn trống trong bảng biến thiên (trả lời kèm dấu).

Câu 3. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 𝑥 + 1 +
4

𝑥 − 2
. Gọi 𝑀 , 𝑚 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm 

số trên đoạn [3; 5]. Tính 𝑀 −𝑚.

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−4;−2;−3) và 𝑣 ⃗ = (2; 2; 4). Tính tổng ba tọa độ của vectơ 

4𝑢⃗ − 2𝑣 ⃗(trả lời kèm dấu).

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất 𝑓(𝑥) có tiệm cận đứng 𝑥 = 2, ngang 𝑦 = 3 và đi qua (−1;−4). 

Xác định f rồi tính chính xác 𝑓(5).
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Câu 6. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 32 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 9 3 9 7 4

Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).
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